
TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL Ghi chú

1 19021621  Chu Mạnh Tân  14/05/2001  17  3.76 Xuất sắc

2 19021635  Dương Thị Tố Uyên  26/09/2001  19  3.74 Xuất sắc

3 19021582  Vũ Mạnh Cường  13/08/2001  16  3.72 Xuất sắc

4 19021627  Vũ Trung Thông  12/02/2001  19  3.72 Xuất sắc

5 19021578  Phạm Văn Bảo  10/01/2001  17  3.71 Xuất sắc

6 19021593  Hà Duy Dương  15/06/2001  19  3.68 Xuất sắc

7 19021605  Phan Trung Kiên  21/05/2001  17  3.68 Xuất sắc

8 19021623  Nguyễn Duy Thái  24/09/2001  17  3.68 Xuất sắc

9 19021606  Nguyễn Đức Tuấn Kiệt  01/10/2001  17  3.65 Xuất sắc

10 19021600  Tạ Ngọc Huấn  06/04/2001  17  3.64 Xuất sắc

11 19021609  Nguyễn Hoài Nam  06/04/2001  17  3.64 Xuất sắc

12 19021598  Nguyễn Văn Hoàng  12/11/2001  19  3.63 Xuất sắc

13 19021580  Nguyễn Xuân Chiến  23/06/2001  19  3.55 Xuất sắc

14 19021592  Nguyễn Đình Dương  17/01/2001  19  3.55 Xuất sắc

15 19021625  Chu Văn Thìn  01/03/2001  18  3.55 Xuất sắc

16 19021588  Hoàng Ngọc Đức  15/09/2001  19  3.52 Xuất sắc

17 19021596  Phạm Duy Hoàng  23/10/2001  17  3.51 Xuất sắc

18 19021584  Trần Hải Đăng  14/09/2001  15  3.47 Xuất sắc

19 19021618  Bùi Hồng Sơn  09/12/2001  19  3.47 Xuất sắc

20 19021608  Phạm Đức Minh  01/06/2001  19  3.45 Xuất sắc

21 19021590  Nguyễn Tấn Dũng  19/04/2001  17  3.44 Xuất sắc

22 19021607  Phạm Quang Long  16/01/2001  17  3.42 Xuất sắc

23 19021614  Nguyễn Hoàng Phúc  31/08/2001  18  3.42 Xuất sắc

24 19021587  Nguyễn Văn Đồng  30/06/2001  17  3.41 Xuất sắc

25 19021595  Đinh Thị Thu Hiền  29/07/2001  17  3.41 Xuất sắc

26 19021616  Nguyễn Minh Quang  06/05/2001  19  3.38 Xuất sắc

27 19021597  Bành Sơn Hoàng  30/08/2001  19  3.37 Xuất sắc

28 19021630  Nguyễn Mạnh Toàn  26/03/2001  19  3.32 Xuất sắc

29 19021586  Nguyễn Tiến Đạt  09/08/2001  17  3.29 Xuất sắc

30 19021599  Nguyễn Văn Huân  01/12/2001  17  3.29 Xuất sắc

31 19021613  Hồ Thức Nhân  26/07/2001  19  3.26 Xuất sắc

32 19021636  Bùi Văn Việt  08/12/2001  19  3.26 Xuất sắc

1 20020606  Hồ Mạnh Tiến  25/09/2002  14  3.87 Xuất sắc

2 20020587  Phạm Thắng Lộc  24/05/2002  18  3.81 Xuất sắc

3 20020573  Trần Quang Chiến  27/04/2002  19  3.72 Xuất sắc

4 20020576  Phạm Hoàng Du  31/05/2002  16  3.69 Xuất sắc

5 20020593  Vũ Đình Nam  12/08/2002  18  3.68 Xuất sắc

6 20020572  Trịnh Đình Bẩy  06/12/2002  16  3.63 Tốt

7 20020607  Hoàng Kim Tiến  02/05/2002  18  3.58 Xuất sắc

8 20020616  Nguyễn Hữu Thanh Tùng  12/06/2002  18  3.54 Xuất sắc

9 20020599  Nguyễn Văn Sơn  28/07/2002  18  3.52 Xuất sắc

10 20020598  Hoàng Anh Quân  03/09/2002  20  3.50 Xuất sắc

11 20020589  Cao Tuấn Minh  08/06/2002  18  3.46 Xuất sắc

12 20020581  Vũ Thanh Hải  04/12/2002  16  3.32 Tốt

13 20020571  Trần Đức Anh  30/10/2002  16  3.22 Xuất sắc

1 21020115  Hoàng Khải  09/12/2003  18  3.73 Xuất sắc

2 21020877  Nguyễn Trọng Thịnh  02/11/2003  18  3.73 Xuất sắc

3 21020501  Lại Văn Thắng  13/02/2003  18  3.64 Xuất sắc
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4 21020503  Nguyễn Trung Thực  28/10/2003  18  3.64 Xuất sắc

5 21020498  Nguyễn Hoàng Quân  22/01/2003  18  3.57 Xuất sắc

6 21020482  Kiều Đức Dũng  21/04/2003  18  3.50 Xuất sắc

7 21020882  Lê Văn Anh Tuấn  24/01/2003  18  3.39 Xuất sắc

8 21020486  Nguyễn Minh Đức  22/07/2003  18  3.31 Xuất sắc

9 21020863  Hoàng Khánh Dương  10/03/2003  18  3.27 Xuất sắc

10 21020885  Nguyễn Long Vũ  29/07/2003  18  3.27 Xuất sắc

11 21020500  Chu Anh Tuấn  28/02/2003  18  3.25 Xuất sắc


